Hình thức thi ​A2/B1/B2: vấn đáp A2 tập trung và o 16 chủ đề đầu, B1,B2 thêm 8 chủ đề cuối
1. Phần Nói: Hình thức thi Vấn đáp.

Phần này có 3 topic để giảng viên vấn đáp học viên.

a. Hỏi bạn làm nghề gì? Đền từ đâu và sở thích của mình là gì?...... (Mình trả lời bằng Tiếng anh. Ngoài ra, giảng viên hỏi thêm 1 số câu hỏi liên quan đến câu trả lời của mình).

b. Giảng viên sẽ đưa ra một số đồ vật; con vật... và mình sẽ lựa chọn. Sau khi lựa chọn, giảng viên sẽ hỏi vì sao chọn cái đó (Mình tìm 3 từ để trả lời). Giảng viên sẽ nói tiếng anh nên mình chịu khó lằng nghe và trả lời.

c. Giảng viên đưa mình 1 hình ảnh về 1 vấn đề nào đó, mình có thời gian 3 phút để chuẩn bị phần nói. Phần này mình nói cũng được, không thì giảng viên sẽ chủ động hỏi mình về vấn đề đó.

2. Phần Viết: Hình thức thi Tự luận (60 phút)

Phần này có 2 bài viết.

a. Viết 1 bức thư trả lời Email của 1 người bạn (120 từ).

b. Viết essay (250 từ) dựa theo chủ đề cho sẵn (Phần này quan trọng. Thường khi đi ôn thì sẽ có chủ đề cho mình biết trước. Về mình chuẩn bị trước.)

3. Phần Nghe: Hình thức thi Trắc nghiệm 35 câu (35 phút).

4. Phần Đọc hiểu: Hình thức thi Trắc nghiệm 40 câu (60 phút).

16 chủ đề (A2)+ 8 chủ đề bổ sung (B1+B2) = 24 chủ đề

Chuyên đề 1: Chương trình TV Program/book/music/news) nào bạn yêu thích.
Chuyên đề 2: Your relatives (1 người trong dòng họ) ví dụ anh, chị em họ. Mô tả họ.
Chuyên đề 3: Favourite coffee shop (kế 1 quán coffee mà bạn thích?, nó tên gì, ở đâu, có đặc điểm gì)

Chuyên đề 4: Nighmares (Ác mộng. Bạn có thấy ác mộng không, nó thế nào)

Chuyên đề 5: Dream (giấc mơ). Bạn ngủ có nằm mơ ko? Nó thế nào?

Chuyên đề 6: Air Travel: có đi du lịch bằng máy bay chưa? Nó thế nào?

Chuyên đề 7: Parenting (phụ nữ có nên bỏ việc để chăm lo gia đình không? Có nên giúp con trai nhiều hơn con gái?...)

Chuyên đề 8: Future Plan (Kế hoạch tương lai)

Chuyên đề 9: Food: Thức ăn yêu thích, hoặc thực phẩn nên ăn/không nên. Tốt cho sức khỏe/không tốt
Chuyên đề 10: High School subject (môn học yêu thích ở phổ thông, yêu cầu kể ra 3-4 môn yêu thích)
Chuyên đề 11: Job: công việc của bạn là gì, mô tả nó
Chuyên đề 12: Weather: thời tiết (kiểu như 1 năm có 4 mùa: xuân – hạ - thu – đông, miền Nam chỉ có 2 mùa mưa – nắng…)

Chuyên đề 13: Your House: mô tả căn nhà của bạn

Chuyên đề 14: Your friend: Mô tả đứa bạn nào đó của mình

Chuyên đề 15: Internet (bạn có dùng internet không, dung nó làm gì hoặc lợi ích của internet)

Chuyên đề 16: Transportation (Phương tiện giao thông. Kiểu như có thích đi xe bus không)

MỘT SỐ LƯU Ý
1. Mỗi học viên phải có phương án trả lời cho riêng mình là hay nhất, nhất là học viên B2.

MỘT SỐ GỢI Ý TRẢ LỜI
1. Chuyên đề 1: TV Program/book/music/news (chương trình TV, music hay news mà bạn thích)

· Gợi ý 1: thích chương trình TV “Cười Xuyên Việt” chẳng hạn vì:

+ Hài hước, dí dỏm
+ Thư giãn, gây cười
+ Giám khảo nhận xét hay.

Gợi ý 1: My favorite TV program is Cuoi Xuyen Viet because 

+ It’s funny and witty

+ It makes me feel relaxed and laugh

+ Examiners give good comments

· Gợi ý 2: Thích nghe nhạc vì:
+ Sảng khoái, giảm stress

+ Thưởng thức nhiều giọng hát hay trong nước và quốc tế (chuẩn bị tên 1 ca sĩ, 1 bài hát nào đó nếu giám khảo hỏi thì biết trả lời, cả trong nước lẫn quốc tế)
+ Giúp ngủ tốt hơn
Gợi ý 2: I like listening to music because

+ It makes me feel comfortable and reduces my stress

+ I can enjoy many voices of local and international singers (chuẩn bị tên 1 ca sĩ, 1 bài hát nào đó nếu giám khảo hỏi thì biết trả lời, cả trong nước lẫn quốc tế)

+ It makes me easy to sleep.

· Gợi ý 3: Học viên tự làm 1 phương án cho mình.

2. Your relative (Nói về 1 người có mối quan hệ họ hàng với mình).
· Gợi ý 1: Anh họ của tôi, anh ấy năm nay 30 tuổi, sống ở SG, làm giám đốc 1 ngân hàng. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy vì:
+ Anh ấy học giỏi

+ Anh ấy điển trai
+ Anh ấy đang thành công trong công việc kinh doanh của mình.
Gợi ý 1: My cousin, he is 30 years old, he lives in Saigon and he is a director of a bank. I really admire him because

+ He studies very well

+ He is pretty handsome

+ He is a really successful business.

· Gợi ý 2: Em họ của tôi, nó còn bé, học lớp 3, Tên: Ngọc Mai hay gì đó…(cho 1 cái tên cụ thể). Lý do thích

+ Dễ thương

+ Hát hay

+ Học giỏi

+ Lễ phép

Gợi ý 2: My cousin, she is still a little girl, she studies in grade 3. Her name is……………… I really love her because

+ She is very cute

+ She sings very well

+ She studies very well

+ She is very polite

· Gợi ý 3: Học viên tự làm 1 phương án cho mình

3. Favourite Cofee Shop (1 Quán coffee mà bạn thích, nó tên gì, ở đâu, vì sao bạn thích)
· Gợi ý 1: Tôi thích The Coffee Beans, Đường Nguyễn Du, Quận 1 vì:
+ Coffee và thức uống rất ngon
+ Quán luôn sạch sẽ và phục vụ chuyên nghiệp
+ Quang cảnh đẹp. Ngồi ngắm Nhà thờ Đức Bà và Bưu Điện Thành Phố rất nên thơ.
Gợi ý 1: My favorite coffee shop is Coffee Beans on Nguyen Du, district 1 because

+ All the drinks and coffee are really nice

+ The shop is always clean and professional service

+ It has a good view. I can look at the Norte Dame Cathedral and Central Post Office.

· Gợi ý 2: Tôi thích Trung Nguyên Coffee. Nó ở Quận 1, đường Nguyễn Văn Chiêm vì:
+ Nó là thương hiệu coffee Việt nổi tiếng nhất, tôi tự hào về nó

+ Thức uống ngon, quán rộng rãi, cảnh đẹp

+ Cảm giác thư giãn.
Gợi ý 2: I like Trung Nguyen coffee shop on Nguyễn Văn Chiêm street ,district 1 because 

+ It is the most famous Vietnamese coffee brand and I am very proud of it

+ The drinks are good. The shop is spacy and good view

+ I can feel relaxed when I come there
· Gợi ý 3: Học viên tự làm 1 phương án cho mình (chọn 1 quán nào tên A, B,C gì đó ở tỉnh, rồi muốn nói gì cũng được…

4. Nighmares (Ác mộng. Bạn thấy ác mộng chưa, nó thế nào…)

· Gợi ý 1: Đôi khi tôi gặp ác mộng. Đó là Sóng thần. Tôi đang có kỳ nghỉ ở Vũng Tàu gần biển thì sóng thần ập vào.

+ Nhà cữa bị nhấn chìm

+ Nhiều người bị cuốn trôi ra biển

+ Sau khi song thần qua đi, cảnh vật xơ xác.
Gợi ý 1: Sometimes I get a nightmare. I dream about Tsunami. I am taking my holiday in Vung Tau beach and it comes

+ All the houses are sunk into the water

+ Many people are swept away by the sea

+ After Tsunami, all the things are devastated

· Gợi ý 2: Đôi khi tôi gặp ác mộng, đó là Động đất. Tôi không nhớ nó diễn ra ở đâu
+ Nhà cửa sụp đổ

+ Nhiều người chết và bị thương

+ Cảnh vật thật hoang tàn.

Gợi ý 2: Sometime I have a nightmare. It is about the earthquake. Actually, I don’t remember where it happens

+ Many houses are collapsed

+ Many dead and injured people

+ The scenery is really devastated

· Gợi ý 3: Học viên tự làm 1 phương án cho mình.

5. Dream (Giấc mơ, giấc mộng). Bạn có nằm mơ không, trong giấc mơ bạn thấy gì?
· Gợi ý 1: Tôi thường nằm mơ thấy mình là Bác sĩ.
+ Chắc vì tôi yêu thích công việc chữa bệnh cho mọi người

+ Tôi mơ thấy làm bác sĩ khoa nhi, chữa cho nhiều em bé, chúng rất dễ thương.
+ Tôi còn được đi nước ngoài học thêm về chuyên môn nữa, thật là thích.
Gợi ý 1: I often have a dream of becoming a doctor

+ Maybe I love treating for everyone

+ I dream of being a baby doctor. I treat for many babies. They are really cute.

+ I also send to abroad for further training. It is so good.

· Gợi ý 2: Tôi thường nằm mơ thấy mình là Ca sĩ.
+ Vì tôi thích ca hát
+ Tôi cũng thích biểu diễn
+ Tôi thích được nổi tiếng, nhiều người biết đến

+ Tôi thấy mình thường biểu diễn ở những sân khấu lớn như Lan Anh, Trống Đồng…hát chung với những người nổi tiếng…
Gợi ý 2:  I often have a dream of being a singer because

+ I love singing

+ I also like performance

+ I want to be a famous person and many people know me

+ I dream I can sing in some big stages like Lan Anh, Trống Đồng,… and sing with many famous singers.

· Gợi ý 3: Học viên tự làm 1 phương án cho mình

6. Air Travel. Có đi máy bay chưa?
· Gợi ý 1: Tôi thỉnh thoảng đi du lịch bằng máy bay. 
+ Tiết kiệm thời gian

+ Bay lên trời thật thích

+ Máy bay sạch sẽ, mát mẻ.
+ Tiếp viên xinh đẹp, nhiệt tình chu đáo.
Gợi ý 1: I sometimes travel by plane because

+ It saves my time

+ It is very fast and convenient

+ It is really interesting that I can fly in the sky

+ The plane is clean and cool.

+ The flight attendants are beautiful, nice, and considerate

· Chuyên đề này chỉ có 1 cách trả lời thôi.
7. Parenting: Chuyên đề này khá tối nghĩa kiểu như: Vai trò người mẹ có nên hy sinh công việc để lo cho gia đình không? Có nên giúp đỡ con trai nhiều hơn con gái không?
8. Future Plan (Kế hoạch tương lai)

Gợi ý 1: 
I am an English teacher and I am taking the 4/6 VSTEP test at present. 
My plan in the next 5 years is to become a good teacher with strong teaching skill and wide knowledge. 
I also want to gain relationships with my students so I could be not only a teacher but also a good mentor for them.

· Tôi là giáo viên Tiếng Anh. Hiện tại tôi thi khung 4/6 VSTEP,. Kế hoạch 5 năm tới của tôi:
· Trở thành 1 giáo viên dạy giỏi

· Chuyên môn vững vàng

· Học trò yêu mến

· Gợi ý 2: 
At this time, I am doing a business employee and I want to be director of my own company. 
That’s why I need to study another language such as English to work with foreign partners.
 I am now also try to gain as much as knowledge that I could and to save money for my future trade. 
With passion, I am so determine to success in my own career path.
Tôi đang làm nhân viên 1 doanh nghiệp. Kế hoạch 5 năm tới của tôi trở thành 1 giám đốc doanh nghiệp do tôi lập nên
+ Tôi phải học tập ngoại ngữ từ bây giờ để có thể làm với đối tác nước ngoài
+ Tôi đang tích lũy kinh nghiệm và tiền bạc để khởi nghiệp
+ Tôi đang rất quyết tâm để thành công
· Gợi ý 3: Học viên tự xây dựng 1 phương án cho mình.

9. Food: Thức ăn yêu thích, không yêu thích. Có lợi sức khỏe/ không có lợi.
· Gợi ý 1: 
I would say that the food I like most is fruit because of many benefits they bring to us. 
First, it is definitely good for your health. 
Vitamins in fruit will make your skin radiant, glowing and anti-aging. 
Moreover, fruit is really delicious, and each kind of food has a different taste for example rambutan is the combination of sweet and sour, which is very tasty and attracted. 
· Tôi thích ăn trái cây

+ Tốt cho sức khỏe

+ Đẹp da, chống lão hóa
+ Ngon, mỗi loại mỗi hương vị riêng (học viên dự phòng thích loại trái cây nào: xoài, sầu riêng, chôm chôm…để giám khảo hỏi biết mà trả lời)
· Gợi ý 2: 
Food which is good for our health:

· Fruit

· Fresh and organic food

· Food ingredient with vegetables

· Thực phẩm tốt cho sức khỏe:
+ Trái cây

+ Tươi sống
+ Nhiều rau củ

· Gợi ý 3: 
Food which is not good for health.

· Alcohol

· Canned food: because of reservation

· Cooked food but stored for a long time

· thực phẩm không tốt  cho sức khỏe (cái này chú ý nhất nè)

+ Bia rượu

+ Thức ăn đóng hộp: vì có chất bảo quản
+ Thức ăn để lâu không sử dụng
· Gợi ý 4: 
Alcohol affects our mind in the bad ways, because of it makes us feel dizzy and leads to wrong behaviors such as driving of fighting. 
In addition, wine and beer absolutely cause sickness, especially cancer.
Nếu hỏi 1 thực phẩm ko tốt cho sức khỏe thì chọn bia rượu:

+ làm đầu óc không tỉnh táo

+ Dễ phát sinh bệnh
+ Dễ dẫn đến hành xử không sáng suốt
· Gợi ý 5: 
In my opinion, milk is good for our health because it provides many vitamins and minerals, leading to a beautiful and radiant skin 
Milk also contains canxi that helps our children’s body taller.
 Moreover, milk helps us recover quickly and prevent sickness.

· Chọn 1 thực phẩm tốt cho sức khỏe thì nên chọn Sữa vì:

+ Cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất

+ Làm cho làn da đẹp 

+ Giảm bệnh tật
10. High School Subject. (môn học bạn yêu thích thời phổ thông)
· Gợi ý 1: 
The subject I like most is English because it’s nice to speak another language. You can watch movies, listen to music in English without translate into Vietnamese but still can understand its meaning. 
Additionally, English is very useful when we travel around the world because it is an international language.

· Thích môn Tiếng Anh vì:
+ Biết thêm 1 ngôn ngữ.
+ Xem phim, nghe nhạc trực tiếp và không cần dịch sang tiếng Việt.

+ Tự tin đi du lịch các nước trên thế giới.

· Gợi ý 2: 
I would say I love History because through those knowledge, 
I can understand more about the origin of human and knowing about the events and mainly details in the past that happened in Vietnam and also in the world. 
By learning history, I am proud of the special tradition of Vietnamese and even love Vietnam more than before.

· Thích môn Lịch sử:

+ Biết nguồn gốc con người từ đâu
+ Biết được những sự kiện đã xảy ra ở VN và thế giới
+ Tự hào về truyền thống con rồng cháu tiên của người Việt
· Gợi ý 3: Học viên tự xây dựng thêm 1 môn học…
11. Job (nói về công việc của mình)
· Gợi ý 1: 
I am an English teacher. 
My job is to deliver knowledge to my students with a high standard and accuracy. 
I really love this job and although the income is not high as I expected but I am happy to help young generations.
 I will try my best to learn and gain more experience to improve my teaching skill. 
· Tôi là 1 giáo viên dạy ngoại ngữ.
+ Hằng ngày tôi truyền đạt kiến thức cho học sinh

+ Tôi rất yêu quý nghề của mình

+ Tuy thu nhập không cao nhưng tôi rất vui

+ Tôi luôn học tập nâng cao trình độ để giảng dạy tốt hơn

· Gợi ý 2: 
I am a business man/women. 
My job is a sale-man in food industry and I always strive to be a better saler. 
Although my income at this moment is still not high, but I will try my best to reach the goal.
 My dream is to become a sale director for a big company.

· Tôi là nhân viên 1 doanh nghiệp. Công việc của tôi là bán hàng (sales) về lĩnh vực thực phẩm (VD: gạo, mì, sữa…)

+ Tôi luôn phấn đấu để trở thành người bán hàng giỏi

+ Thu nhập hiện nay chưa cao nhưng tôi sẽ cố gắng để đạt được

+ Tôi mong muốn trở thành 1 giám đốc bán hàng cho 1 công ty lớn

· Gợi ý 3: Học viên tự xây dựng 1 phương án cho mình

12.  Weather. (Thời tiết)
· Gợi ý 1:  
Normally we have 4 seasons in a year:

· Spring, which is usually wet.

· Summer, absolutely hot.
· Fall, the best season in a year, it has cool weather which is very comfortable.

· Winter, cold and wet also.

· In Vietnam, we have 4 seasons in the North but only 2 in the South. They are rain season and hot season.

· 1 năm có 4 mùa: xuân – hạ - Thu – Đông
+ Mùa xuân thì ẩm ướt
+ Mùa hạ thì nóng

+ Mùa thu thì mát
+ Mùa đông rất lạnh

+ Miền bắc có đủ 4 mùa nhưng miền Nam chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa nắng

· Gợi ý 2: 
Weather can affect a lots in human’s daily life:

· If it has storm, especially in the Central of Vietnam, farmer and fisherman cannot go out to work

· Cold weather makes the living activities become more difficult

· People need to have weather forecast to help them predict the weather to arrange their daily lives.

· Thờ tiết ảnh hưởng đến đời sống con người
+ Mưa bão làm cho người nông dân, đánh cá không làm việc được.
+ Thời tiết quá lạnh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

+ Hằng ngày luôn có dự báo thời tiết để mọi người lên kế hoạch cho mình
13. Your House: nói về ngôi nhà của bạn:
· Gợi ý 1: 
I have a small house which is only 80 square meters with 1 floor. 

It is not big but warm and nice to live. 

To make it looks more beautiful, I buy things to decorate my house such as paintings or pictures, sometimes flowers.
I usually stay at home and my family, cooking and gathering to gain more relationship with family members.

· Tôi có một ngôi nhà nhỏ.
+ Diện tích khoảng 80m2, có 1 lầu

+ Nó không rộng nhưng không hẹp

+ Tôi thường mua nhiều thứ về trang trí cho ngôi nhà cho đẹp: như tranh, hoa,…
+ Cuối tuần tôi thường ở nhà với gia đình, nấu nướng và sum họp
· Gợi ý 2: Nhà tôi ở 1 miền quê

I am living at country side in 0.5 hectare.

It has a small garden in the front and a small pond with vegetables at the backyard.

Because it is in countryside, so it is very quiet and has fresh air.

Whenever I go, I still remember and want to be back at that house.

+ Tọa lạc trên khu đất 0.5 ha.
+ Phía trước có khu vườn nhỏ

+ Phía sau trồng nhiều rau và có hồ cá
+ Nhà tôi yên tĩnh và thoáng mát
+ Dù đi đâu tôi luôn nhớ về ngôi nhà của mình

· Gợi ý 3: Học viên tự xây dựng  phương án cho mình.
14. Your Friend (nói về 1 người bạn của bạn)
· Gợi ý 1: 
I have a friend whose name is Nam (Nga)

He has been in same class with me since high school
We can share everything in life with each other, no matter it is good or bad.

He is the person who always stay beside me when I am in trouble and helps me get through all difficulties. 

At this time, he lives far away because of his job’s requirement but we still keep in touch.

· tôi có đứa bạn thân nó tên là Nam (Nga) gì đó. (học viên tự chọn 1 tên nào đó), 
+ Nó học chung từ cấp 3

+ Chuyện gì cũng chia sẻ được với nhau
+ Khi tôi khó khăn nó luôn giúp đỡ
+ Hiện nay nó sống cách xa vì công việc nhưng vẫn chia sẻ với nhau
· Gợi ý 2: Học viên tự viết về 1 người bạn của mình.

15. Internet. Bạn có dung internet không? Bạn dùng nó vào việc gì? Hay cũng có thể hiểu là lợi ích của Internet.
· Gợi ý: 
· Nowadays people can’t live without the internet because of several reasons:

To learn and gain more knowledge since internet is the endless source.

To communicate with friend through social network such as facebook, email, chatting…etc

To entertain ourselves through games, movies and music.
· cuộc sống ngày nay không thể thiếu internet. Tôi sử dụng chúng hằng ngày vì mấy mục đích:

+ Học tập vì có nhiều kiến thức

+ Giao lưu với bạn bè qua facebook, email, chat…

+ Giải trí: xem phim, nghe nhạc

+ Chơi game 
Phần này không cần thiết phải có thêm phương án

16. Transportation. Hỏi kiểu như thích đi máy bay không? Xe bus không?
· Gợi ý 1: Thích đi máy bay không (trả lời như đề tài Air Travel)

· Gợi ý 2: Thích đi xe Bus không?: trả lời là thích

Yes, I love to go my bus because it’s safe and I don’t have to be in the dusty air like going by motorbike or bicycle. The bus drivers are also nice and polite enough so I think bus is the best choice for me these days

+ Vì an toàn

+ Mát mẻ

+ Tài xế lịch sự
· Gợi ý 3: Không thích đi xe Bus vì
No, I actually don’t want to go by bus because it has many disadvantages. 
Firstly, it is really inconvenient and very noisy. 
Secondly, we always need to wait at the bus stop for buses to come and sometime it come late or too soon. 
Last but not least, there are many route that don’t have bus so I need to go on foot and it’s take a long time for me to get to the place I want.

+ Bất tiện

+ Ồn ào

+ Phải chờ đợi ở các Trạm

+ Nhiều tuyến phố không có xe Bus phải đi bộ
1. Whay do you want to buy if you have 10 million? (có 10 Triệu bạn mua gì?)
· Suggest 1: An ipad
+ Entertainment (watch movies, listen to music)

+ Play games in free time

+ take photograph when necessary

+ For learning purpose 

· Suggest 2: An air-conditioner:

+  In hot weather, having air-conditioner helps better sleep and working more efficiency

+ it’s the thing that I want for a long time but cannot affort

2. Topic 2: What do you want to buy if you have 100 million? (Có 100 tr bạn mua gì?)
Suggest 1: A learning course in a prestige language center:

· Invest in the child future

· Improve English ability to gain advantages for having better life.

Suggest 2: For travelling to many places.

+ Mở rộng tầm mắt với thế giới bên ngoài

+ Learn new cultures, customs, and cuisines

+ Increase knowledge

+ To indulge travel hobby

3. Topic 3: Why we have to focus when playing game: (Tại sao chơi game cần phải tập trung?_
· It is a match and easy to lose early without focus

· Game players can make money from winning the game

· To reach high level of the game character

4. Topic 4: Benefit of Team Sport (Lợi ích của thể thao đồng đội)
· It is good for your health

· It makes you faster and stronger

· We can learn how to work with people

· It makes us more sociable and active

5. Topic 5: Concentration reason in learning, working, competing. Choose the learning reason
6. Learn new knowledge better

7. Save time

8. Do the work more quickly

Topic 6: Benefit of internet {social network ) (Lợi ích của mạng xã hội)
· Provide good learning method

· Help connecting people

· Entertaining (watch movie, listening music, game online)

Topic 7: History (the benefit of learning history). B2, c1 chú ý chủ đề này
-provides identity, knowing about our root, 

-understand about the origins of modern political and social problems

-contribute to moral understanding

Topic 8: Culture: Benefit of studying culture? B2, C1 chú ý chủ đề này
-understand about our culture, the most special thing represents for a country
-challenge rigid opinion and behavior
-connect you to humanity and community you live in
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